
        Mẫu số 04 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: LÊ THANH THUẬN 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/1979 

3. Nguyên quán: Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương 

4. Nơi công tác: Trường THCS Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên Địa lí; Tổ phó tổ Sử - Địa – GDCD – Nhạc – Thể dục; Đảng viên 

Chi bộ cơ sở trường THCS Mỹ Phước;  

6. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm chuyên ngành: Địa lí 

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: Không 

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 19 năm 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 19 năm 

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 01 chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh, 09 chiến sĩ thi đua cơ sở, 12  giáo viên giỏi cấp trường, 03 giáo viên giỏi cấp thị 

xã. 

11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 01 

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng  giáo viên dạy giỏi: 02 giáo viên giỏi cấp trường; 02 giáo viên giỏi cấp 

thị xã. 

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 06 

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không 

15. Bài báo khoa học: không 

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không 

17. Bồi dưỡng học sinh tài năng: 08 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. 

18. Tập thể lao động xuất sắc: 01  

19. Thành tích nổi bật khác: Xếp loại viên chức hàng năm đạt xuất sắc. 

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng 28/34, đạt: 82,35%, Hội đồng cơ sở: 10/11 (đạt 90,9%). 

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT 

TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC  

 

  

 

TM. BAN THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

Mỹ Phước, ngày      tháng 01 năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Sang 
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TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH  

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGƯT 

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH 

 

  

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

1. Họ và tên: Phan Thị Thúy Kiều 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1983 

3. Nguyên quán: Mỹ Phước – Bến Cát – Bình Dương 

4. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh – Thị xã Bến Cát – Tỉnh Bình Dương 

5. Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng chuyên môn 

6. Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm chuyên ngành Giáo dục chính trị 

7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT: 2020 

8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 16 năm 

9. Số năm trực tiếp giảng dạy:  16 năm 

10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 11 lần 

chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 lần chiến sĩ thi đua tỉnh 

11. Số lần được  tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 02 bằng khen của UBND tỉnh, 02 

bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, 01 bằng khen của Tổng LĐLĐ 

12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 02 giáo viên 

13. Sáng kiến, đề tài NCKH: 03 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh 

14. Sách, giáo trình, tài liệu: Không 

15. Bài báo khoa học: Không 

16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh: Không 

17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: Hàng năm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải 

khuyến khích trở lên 

18. Tập thể lao động xuất sắc: 

19. Thành tích nổi bật khác: Bồi dưỡng học sinh thi tìm hiểu an toàn giao thông  đạt giải 

nhì cấp tỉnh 

20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng 57/58 (đạt 98,3%), Hội đồng cơ sở: 11/11 

(đạt100%)  

  

TM. BAN THƯ KÝ 

Mỹ Phước, ngày …. tháng …. năm 2020 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Văn Giàu 



        Mẫu số 04 

 


